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PHỤ LỤC 
Các tuyến giao thông đường bộ phân công, phân cấp 
cho Công an cấp tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2020/TT-BCA 
ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công an)

I. Các tuyến giao thông đường bộ phân công, phân cấp cho Phòng Cảnh sát giao thông, gồm:

1. Các tuyến đường cao tốc chỉ nằm trong phạm vi địa giới hành chính của 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Các tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp (bao gồm cả các đoạn đường tránh quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thị trấn thuộc huyện); các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gồm:
2.1. Quốc lộ 1A; 1B; 1D; 1K (thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
2.2. Quốc lộ 2; 2B; 2C (thuộc địa bàn các tỉnh: Vĩnh Phúc; Tuyên Quang - từ Km 49+750 đến Km 77); 2D (thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái).
2.3. Quốc lộ 3; 3B (thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn - từ Km 115+500 đến Km 182+600); 3C (thuộc địa bàn các tỉnh: Bắc Kạn - từ Km 35+000 đến Km 64+000; Yên Bái).
2.4. Quốc lộ 4A; 4B (thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn); 4C (thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang - từ Km 0 đến Km 32); 4D; 4E; 4G; 4H (thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên - từ Km 0 đến Km 45).
2.5. Quốc lộ 5. 
2.6. Quốc lộ 6.
2.7. Quốc lộ 7.
2.8. Quốc lộ 8; 8A.
2.9. Quốc lộ 9.
2.10. Quốc lộ 10 (thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình; Thanh Hóa).
2.11. Quốc lộ 12 (thuộc địa bàn các tỉnh: Điện Biên - từ Km 92 đến cầu Na Sang 2 giáp ranh địa giới hành chính huyện Điện Biên Đông; Lai Châu; Sơn La); 12A; 12B; 12C (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình).
2.12. Quốc lộ 13.
2.13. Quốc lộ 14; 14B.
2.14. Quốc lộ 15 (thuộc địa bàn các tỉnh: Nghệ An; Hà Tĩnh); 15A.
2.15. Quốc lộ 17; 17B (thuộc địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh; Hải Dương).
2.16. Quốc lộ 18; 18B; 18C.
2.17. Quốc lộ 19; 19B; 19C (thuộc địa bàn tỉnh Bình Định).
2.18. Quốc lộ 20.
2.19. Quốc lộ 21; 21A; 21B (thuộc địa bàn các bàn tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hà Nam; Nam Định; Hòa Bình).
2.20. Quốc lộ 22; 22B; 22B kéo dài.
2.21. Quốc lộ 24; 24B; 24C (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).
2.22. Quốc lộ 25.
2.23. Quốc lộ 26.
2.24. Quốc lộ 27; 27C (thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng).
2.25. Quốc lộ 29 (thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên).
2.26. Quốc lộ 30.
2.27. Quốc lộ 31 (thuộc địa bàn tỉnh Bắc Giang).
2.28. Quốc lộ 32; 32B; 32C.
2.29. Quốc lộ 34B.
2.30. Quốc lộ 37 (thuộc địa bàn các tỉnh: Bắc Giang; Hải Dương; Sơn La; Thái Nguyên; Tuyên Quang; Yên Bái); 37B (thuộc địa bàn các tỉnh: Nam Định; Thái Bình - từ ngã tư Bờ Hồ thị trấn Thanh Nê đến cầu Thống Nhất thị trấn Tiền Hải).
2.31. Quốc lộ 38; 38B (thuộc địa bàn các tỉnh: Hà Nam; Hải Dương; Hưng Yên; Nam Định).
2.32. Quốc lộ 39 (thuộc địa bàn các tỉnh: Hưng Yên; Thái Bình - từ Km 44+750  đến Km 74+350)
2.33. Quốc lộ 40.
2.34. Quốc lộ 43.
2.35. Quốc lộ 45 (thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa).
2.36. Quốc lộ 46; 46B.
2.37. Quốc lộ 47; 47B.
2.38. Quốc lộ 48; 48D.
2.39. Quốc lộ 49.
2.40. Quốc lộ 50.
2.41. Quốc lộ 51.
2.42. Quốc lộ 53 (thuộc địa bàn các tỉnh: Vĩnh Long; Trà Vinh - từ Km 48+724 đến Km 59+250, từ Km 65+850 đến Km 87, từ Km 95 đến Km 117, từ Km 149 đến Km 166+858).
2.43. Quốc lộ 54 (thuộc địa bàn các tỉnh: Đồng Tháp; Vĩnh Long; Trà Vinh - từ Km 94+900 đến Km 137+115).
2.44. Quốc lộ 55 (thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
2.45. Quốc lộ 56.
2.46. Quốc lộ 57; 57B; 57C.
2.47. Quốc lộ 60 (thuộc địa bàn các tỉnh: Bến Tre; Tiền Giang; Trà Vinh -  từ Km 55 đến Km 60+200, từ Km 71 đến Km 86+300, từ Km 92+900 đến Km 101+226).
2.48. Quốc lộ 61; 61C.
2.49. Quốc lộ 62.
2.50. Quốc lộ 63 (thuộc địa bàn các tỉnh: Cà Mau; Kiên Giang - từ Km 0+000 đến Km 12+000).
2.51. Quốc lộ 70; 70B.
2.52. Quốc lộ 80 (thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ; Đồng Tháp; Kiên Giang).
2.53. Quốc lộ 91; 91B. 
2.54. Quốc lộ Nam Sông Hậu (thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ; Bạc Liêu).
2.55. Quốc lộ 217; 217B.
2.56. Quốc lộ 279 (thuộc địa bàn các tỉnh: Quảng Ninh; Lào Cai; Lai Châu; Sơn La; Điện Biên - từ Km 0 đến Km 113 của khẩu Tây Trang; Bắc Kạn - từ Km 273+000 đến Km 339+000).
2.57. Quốc lộ N2; N2B.
2.58. Quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp (thuộc địa bàn các tỉnh: Cà Mau; Bạc Liệu).
2.59. Đường Hồ Chí Minh (thuộc địa bàn các tỉnh, thành phố: Cao Bằng; Hà Nội; Phú Thọ; Tuyên Quang; Hòa Bình; Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình - Nhánh phía đông; Quảng Trị - Nhánh phía đông; Quảng Nam - Nhánh phía đông từ cầu Thạnh Mỹ - huyện Nam Giang đến xã Phước Mỹ - huyện Phước Sơn; Đắk Lắk; Đắc Nông; Đồng Tháp; Gia Lai; Kon Tum; Cà Mau).
2.60. Đường Thái Nguyên - Chợ Mới.
2.61. Đường Hòa Lạc - Hòa Bình.
2.62. Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, Đại lộ Nam Sông Mã, Đường tránh phía Tây thành phố Thanh Hóa, Đường Nghi Sơn - Thọ Xuân (thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa).

2.63. Đường tránh lũ đoạn Quảng Ninh - Lệ Thủy (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình).

2.64. Đường tránh Nam Hầm Hải Vân - Túy Loan (thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng).
2.65. Đường Mỹ Phước - Tân Vạn (thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương).
2.66. Đường hành lang ven biển phía Nam (thuộc địa bàn tỉnh Cà Mau).

2.67. Các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Các tuyến đường đô thị thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Các tuyến đường chính, tuyến đường có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp.
II. Các tuyến giao thông đường bộ phân công, phân cấp cho Công an cấp huyện, gồm: 
1. Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không thuộc trường hợp quy định tại điểm 2 mục I Phụ lục này. 
2. Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ quy định tại điểm 2 mục I Phụ lục này đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông.
3. Các tuyến đường tỉnh; đường huyện; đường xã; đường chuyên dùng; đường đô thị không thuộc trường hợp quy định tại điểm 3 mục I Phụ lục này. 
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